
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Diện ưu tiên Phòng ở

1 Nguyễn Duy Đông 12/12/2003 Nam
Tổ 12, phường Hợp 
Giang, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng 1. Kinh tế

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

201

2 Trịnh Việt Hùng 9/6/2004 Nam
Số nhà 171- tổ 7 thị trấn 
Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang

Hà Giang 1. Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

201

3 Hoàng Ngọc Diễn 9/18/2004 Nam
Thôn Còn Tẩu, xã Nhạc 
Kỳ, huyện Văn Lãng, 
tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 1. Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

201

4 Lăng Nhật Cường 2/12/2003 Nam
thôn Ba Biển, xã Thiện 
Hòa, huyện Bình Gia, 
tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 10. Ngôn ngữ Anh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

205

5 Phạm Hoàng Tuấn 
Kiệt 9/15/2004 Nam

số nhà 11, ngõ 161, 
đường Bái , phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam 
Định , tỉnh Nam Định

Nam Định 3. Kinh tế Phát 
triển

14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

205
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6 Lý Khánh Hòa 11/8/2004 Nam
Thôn BẢn Đâng , xã 
kim lư , huyện na rì , 
tỉnh bắc kạn

Bắc Kạn 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

205

7 Trần Chiến Thắng 6/17/2004 Nam
Thôn bình ca 2 xã tứ 
quận huyện Yên Sơn 
tỉnh Tuyên Quang

Tuyên 
Quang 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

205

8 Vi Hoàng Anh 4/8/2004 Nam
Thôn bắc lè ,xã đà vị 
,huyện na hang, tỉnh 
tuyên quang

Tuyên 
Quang 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

205

9 Cư Đoàn Sơn Hải 8/20/2004 Nam
Thôn Lồ Suối Tủng, xã 
Cao Sơn, huyện Mường 
Khương, tỉnh Lào Cai

Lào Cai 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

205

10 Hoàng Công Thắng 2/1/2004 Nam nhà số 1 ngõ 30 đường 
tuệ tĩnh tp vinh tỉnh Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh
04. Sinh viên là con thương 
binh 207

11 Bàn Hữu Liêm 3/15/2004 Nam Đất Đỏ, Tân Dân, Hạ 
Long, Quảng Ninh

Quảng 
Ninh

6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

207

12 Lý Việt Thành 6/29/2004 Nam

Số 10A, Đường Đèo 
Giang, P Chi Lăng, TP 
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn

Lạng Sơn 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

207

13 Khoàng Tư Xá 12/5/2003 Nam
Bản Xi Nế xã Mù Cả 
huyện Mường Tè tỉnh 
Lai Châu

Lai Châu 9. Quản lý Nhà 
nước

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

207
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14 Lê Hoàng Cầu 9/27/2003 Nam
Xóm Hạ Thành xã 
Đông Cửu huyện Thanh 
Sơn tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ 9. Quản lý Nhà 
nước

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

207

15 Cao Khánh Ly 1/11/2004 Nữ

số nhà 19 khu 3 xóm 
đồng phường đáp cầu 
thành phố bắc ninh tỉnh 
bắc ninh

Bắc Ninh 1. Kinh tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

308

16 Lý Thị Hương 11/10/2004 Nữ
Thôn Tham Còn, Xã 
Cao Bồ, Huyện Vị 
Xuyên, Tỉnh Hà Giang

Hà Giang 1. Kinh tế

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

308

17 Sin Thị Dương 5/7/2004 Nữ
Thôn Cốc Tủm, xã Bản 
Díu, huyện Xín Mần, 
tỉnh Hà Giang

Hà Giang 1. Kinh tế

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

308

18 Đàm thị Uyên chi 9/6/2004 Nữ
Thôn cô lắc-xã Sơn 
bình-huyện khánh Sơn- 
tỉnh khánh hoà

Khánh Hòa 1. Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

308

19 Mào Vân Quỳnh 6/6/2004 Nữ
Bản Nậm Manh, xã 
Nậm Manh, huyện Nậm 
Nhùn, tỉnh Lai Châu

Lai Châu 1. Kinh tế

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

308

20 Hoàng Thanh Thảo 7/6/2004 Nữ
Thôn Khòn Chu, xã 
Đồng Bục, huyện Lộc 
Bình, tỉnh lạng Sơn

Lạng Sơn 1. Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

308

21 Lương Kiều Oanh 1/1/2003 Nữ
Thôn Bắc Đông 2, xã 
Gia Cát, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 1. Kinh tế

08. Sinh viên mồ côi không 
có nguồn nuôi dưỡng, tuổi 
không quá 22 (theo quy 
định tại khoản 1 Điều 5 
Nghị định 136/2013/NĐ-CP 
đối với đối tượng được bảo 
trợ xã hội)

309
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22 Nguyễn Ngọc Diệp 1/11/2004 Nữ
124,khu Cầu Lấm,thị 
trấn Lộc Bình,huyện 
Lộc Bình,tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 1. Kinh tế

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

309

23 Nguyễn Thị Thùy 
Linh 11/28/2004 Nữ

136 Đường Chùa Tiên, 
Phường Chi Lăng, 
Thành phố Lạng Sơn, 
Tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 1. Kinh tế

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

309

24 Lê Thị Hằng 10/16/2004 Nữ
Xóm Phú Xuân, xã Đô 
Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An

Nghệ An 1. Kinh tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

309

25 Lô Thị Quyên 5/30/2004 Nữ
Bản chảo ,xã châu thái 
,huyện quỳ hợp ,tỉnh 
nghệ an

Nghệ An 1. Kinh tế

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

309

26 Trần Thị Hường 2/3/2004 Nữ
Xóm Chanh, xã Sơn 
Hùng, huyện Thanh 
Sơn, tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ 1. Kinh tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

309

27 Nguyễn Thị Thảo 8/30/2004 Nữ
Thôn Lạc Đô, Xã Thiệu 
Vận, Huyện Thiệu Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa 1. Kinh tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

310

28 Phạm Hồng Trang 6/17/2004 Nữ Làng Trạc-Phúc Thịnh-
Ngọc Lặc-Thanh Hóa Thanh Hóa 1. Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

310

29 Trịnh Kim Chi 5/11/2004 Nữ
Thôn Giang Trung, xã 
Cẩm Giang, huyện Cẩm 
Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá

Thanh Hóa 1. Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

310

30 Trương Thị Huyền 5/30/2004 Nữ

SN 79, Khu phố Cao 
Sơn, Thị Trấn Rừng 
Thông, Đông Sơn, 
Thanh Hóa

Thanh Hóa 1. Kinh tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

310
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Diện ưu tiên Phòng ở

31 Lương Hoa Anh 4/6/2004 Nữ Số nhà 34 ngõ 848 
đường Đại Đồng 1. Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

310

32 Ma Ánh Nguyệt 9/5/2004 Nữ
Thôn Khuổi Tăng, xã 
Cao Thượng, huyện Ba 
Bể, thành phố Bắc Kạn

Bắc Kạn 10. Ngôn ngữ Anh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

310

33 Nguyễn Thùy Anh 3/28/2004 Nữ

Ngõ 98 , Đường Lý 
Thường Kiệt , Tổ 14 , 
Phường Trần Phú , 
Thành Phố Hà Giang

Hà Giang 10. Ngôn ngữ Anh

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

311

34 Mai Thùy Dương 1/1/2004 Nữ

Đường Núi Vàng, thôn 
1, xã Đông Sơn, thành 
phố Tam Điệp, tỉnh 
Ninh Bình

Ninh Bình 10. Ngôn ngữ Anh
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

311

35 Dương Thị Hương 11/15/2004 Nữ
Thôn Bắc Sơn, xã Bắc 
Quỳnh,huyện Bắc 
Sơn,tỉnh Lạng Sơn

Bắc Hòa 2. Kinh tế số

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

311

36 Vũ Thị Quỳnh 1/29/2004 Nữ

Thôn Phong Niên, xã 
Văn Phong, huyện Cát 
Hải, thành phố Hải 
Phòng

Hải Phòng 2. Kinh tế số

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

311

37 Phạm Thị Thuỳ 12/26/2003 Nữ
Xóm 8, thôn Phạm, Phú 
Châu, Đông Hưng, Thái 
Bình

Thái Bình 2. Kinh tế số
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

311

38 Nguyễn Ánh Nguyệt 11/23/2004 Nữ

Số nhà 138 , Tổ 2 , 
phường Trưng Nhị , 
thành phố Phúc Yên , 
Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc 2. Kinh tế số
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

311
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39 Hoàng Thị Kim Liên 6/6/2004 Nữ
Thôn Bản Mào, xã 
Tùng Bá, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang

Hà Giang 3. Kinh tế Phát 
triển

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

312

40 Nguyễn Ngọc Mai 9/16/2004 Nữ

Thôn Còn Làng- Còn 
Vèn, xã Hồng Phong, 
huyện Cao Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn

Lạng Sơn 3. Kinh tế Phát 
triển

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

312

41 Nguyễn Y Huyền Nhi 7/2/2004 Nữ
Bản Na Tổng, Xã Tam 
Thái, huyện Tương 
Dương, tỉnh Nghệ An

Nghệ An 3. Kinh tế Phát 
triển

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

312

42 Trần Thị Lan Anh 5/19/2004 Nữ Thôn Đặng Thị trấn 
Hưng Nhân,Hưng Thái Bình 3. Kinh tế Phát 

triển
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 312

43 Đồng Thị Mai 4/1/2003 Nữ
Thôn Cầu Cần, xã Việt 
Lập, huyện Tân Yên, 
tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

312

44 Ông Thị Lê 2/12/2004 Nữ Kim Bảng- An Lạc- Sơn 
Động- Bắc Giang Bắc Giang 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

312

45 Vi Hương Giang 7/28/2004 Nữ
Thôn Tân Trung, xã Đại 
Sơn, huyện Sơn Động, 
tỉnh Bắc Giant

Bắc Giang 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

313
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46 Bế Thị Mai Anh 9/18/2004 Nữ
xóm Ngườm Khang, thị 
trấn Thanh Nhật, huyện 
Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

313

47 Hứa Thị Tiên 5/17/2004 Nữ Tri Phương 1, Phi Hải, 
Quảng Hoà, Cao Bằng Cao Bằng 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

313

48 Phạm Thị Thùy Trang 7/11/2004 Nữ

Nhà số 02, đường Phú 
Lộc 10, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà 
Nẵng.

Đà Nẵng 4. Kinh tế Quốc tế 04. Sinh viên là con thương 
binh 313

49 Sẻ thị huệ 9/7/2003 Nữ
Xóm lũng làn -xã sơn vĩ 
- huyện mèo vạc - tỉnh 
hà giang

hà giang 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

313

50 Vương Thu Hằng 10/9/2004 Nữ
Thôn Tân An, xã Việt 
Vinh, huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang

Hà Giang 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

313

51 Vũ Thị Loan 4/23/2004 Nữ

Số nhà 15, ngõ 17, 
đường 20/9, thị trấn Phú 
Thái, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương

Hải Dương 4. Kinh tế Quốc tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

313

52 Nguyễn Thu Huyền 11/28/2004 Nữ

Thôn Nam, xã Vinh 
Quang, huyện Tiên 
Lãng,thành phố Hải 
Phòng

Hải Phòng 4. Kinh tế Quốc tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

313
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53 Hoàng Thị Thanh 
Tuyền 3/18/2004 Nữ

Thôn Hoàng Sơn, xã 
Hoàng Đồng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

313

54 Hoàng Thu Phương 10/17/2004 Nữ
Xóm diễn, xã yên thịnh, 
huyện hữu lũng, tỉnh 
Lạng Sơn

Lạng Sơn 4. Kinh tế Quốc tế

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

313

55 Lương Thị Mai Anh 8/14/2004 Nữ
Thôn Khòn Cải, xã Liên 
Hội, huyện Văn Quan, 
Lạng Sơn

Lạng Sơn 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

56 Vương Như Quỳnh 8/8/2004 Nữ
Thôn Vàng Xã Xuân 
Giao Huyện Bảo Thắng 
Tỉnh Lào Cai

Lào Cai 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

57 Lương Thị Xoan 9/7/2004 Nữ
Xóm Bản Thắm, xã 
Châu Lý, huyênn Quỳ 
Hợp, tỉnh Nghệ An

Nghệ Ag 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

58 Hoàng Thu Hằng 11/5/2004 Nữ
Xóm 5, xã Diễn Đồng, 
huyện Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An

Nghệ An 4. Kinh tế Quốc tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

315

59 Nguyễn Thị Vân Linh 1/1/2004 Nữ

Thôn Tây Thượng Liệt , 
xã Đông Tân , huyện 
Đông Hưng , tỉnh Thái 
Bình

Thái Bình 4. Kinh tế Quốc tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

315

60 Di Thị Thu Trang 8/30/2004 Nữ
Phố Ngã Ba, thị trấn 
Phủ Thông, huyện Bạch 
Thông, tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315
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61 Nguyễn Hồng Hạnh 12/18/2004 Nữ
Thôn Bản Làn/ xã 
Phương Viên/ huyện 
Chợ Đồn/ tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

62 Hoàng Mai Phương 11/4/2004 Nữ
Nhà số 050, tổ 8, 
phường Tân Giang, 
thành phố Cao Bằng

Cao Bằng 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

63 Lục Thị Hồng Hạ 10/3/2004 Nữ
Xóm Co Rào, xã Tự 
Do, huyện Quảng Hòa, 
tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

64 Trần Thị Phượng 12/22/2004 Nữ
Xóm Phia Đán xã Thị 
Hoa huyện Hạ Lang tỉnh 
Cao Bằng

Cao Bằng 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

65 Hà Thuỳ Linh 6/13/2004 Nữ
Số Nhà 462, Tổ 4 Thị 
trấn Vị Xuyên, Vị 
Xuyên, Hà Giang

Hà Giang 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

66 Phạm Cẩm Ly 5/15/2004 Nữ
Tổ 15 phường Phương 
Lâm thành phố Hoà 
Bình tỉnh Hoà Bình

Hòa Bình 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

315

67 Khoàng Thu Thùy 1/2/2004 Nữ
Bản nậm nhùn,thị trấn 
nậm nhùn, huyện nậm 
nhùn, tỉnh lai châu

Lai Châu 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

401
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68 Trần Thị Bích Hậu 5/13/2003 Nữ
Thôn Nà Pá, xã Đình 
Lập, huyện Đình Lập, 
tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 5. Luật Kinh tế

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

401

69 Hoàng Thị Yến Chi 10/28/2004 Nữ
Khu 4, xã An Đạo, 
huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ

Phú Thọ 5. Luật Kinh tế

13. Sinh viên là con cán bộ, 
công nhân, viên chức mà 
cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 
động hoặc mắc bệnh nghề 
nghiệp được hưởng trợ cấp 
thường xuyên

401

70 Lê Thị Hồng Hạnh 7/24/2004 Nữ

Thôn Kim Thịnh, xã 
Quang Bình, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái 
Bình

Thái Bình 5. Luật Kinh tế 04. Sinh viên là con thương 
binh 401

71 Nguyễn Thị Nhung 3/29/2004 Nữ

Thôn Bắc Cường,thị 
trấn Thổ Tang,huyện 
Vĩnh Tường,tỉnh Vĩnh 
Phúc

Vĩnh Phúc 5. Luật Kinh tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

401

72 Vũ Châu Anh 1/31/2004 Nữ

Nhà 56A, Đường Thanh 
Niên,phường Trung 
Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, 
Tỉnh Yên Bái

Yên Bái 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

401

73 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/22/2004 Nữ
TDP Phố Bùi, Thị trấn 
Cao Thượng, Tân Yên, 
Bắc Giang

Bắc Giang 6. Quản trị Kinh 
doanh

14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

401

74 Triệu Kim Huế 2/17/2004 Nữ
Thôn 4 xã Sơ Pai, 
huyện Kbang, tỉnh Gia 
Lai

Gia Lai 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

401

75 Ma Thị Huyền Trang 10/17/2004 Nữ
thôn Thíp xã Vô Điếm 
huyện Bắc Quang tỉnh 
Hà Giang

Hà Giang 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

401
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76 Nguyễn Thị Yến 4/17/2004 Nữ
Thôn Lũy Dương, xã 
Gia Lương, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương

Hải Dương 6. Quản trị Kinh 
doanh

14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

401

77 Lương Mai Chi 7/18/2004 Nữ

gần trường mầm non 
Đồng Ý, thôn Hợp 
Nhất, xã Đồng Ý, huyện 
Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

403

78 Đinh Kim Thoa 1/24/2004 Nữ
Xóm Tế xã tất thắng 
huyện thanh sơn tỉnh 
Phú Thọ

Phú Thọ 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

403

79 Đỗ Minh Ánh 9/23/2004 Nữ
Khu 17, xã Vạn Xuân, 
huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ

Phú Thọ 6. Quản trị Kinh 
doanh

14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

403

80 Đinh Trần Tú Anh 11/14/2004 Nữ
Bản Chượp, xã Tường 
Thượng, huyện Phù 
Yên, tỉnh Sơn La

Sơn La 6. Quản trị Kinh 
doanh

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

403

81 Phạm Thị Minh Anh 8/20/2004 Nữ Xóm 8, xã Đông Mỹ, 
thành phố Thái Bình Thái Bình 6. Quản trị Kinh 

doanh

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

403

82 Hầu Thị Kim Ly 10/19/2004 Nữ
Xóm Thịnh Mỹ, xã Tân 
Thịnh, huyện Định Hoá 
, tỉnh Thái Nguyên

Thái 
Nguyên

6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

403

83 Ma Diệu Nga 1/10/2004 Nữ

Số nhà 26, ngõ 15, phố 
Tân Lập, Thị trấn Chợ 
Chu, huyện Định Hoá, 
tỉnh Thái Nguyên

Thái 
Nguyên

6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

404
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84 Phạm Huyền Mai 1/8/2004 Nữ
Thôn Khang Ninh/xã 
Cao Thịnh/huyện Ngọc 
Lặc/tỉnh Thanh Hoá

Thanh Hoá 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

404

85 Trịnh Hồng Nhung 6/12/2004 Nữ
Thôn Minh Thuận- xã 
Minh Sơn-huyện Ngọc 
Lặc- tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

404

86 Lê Hoàng Minh Ngọc 2/15/2004 Nữ

Số 200, đường Thánh 
Thiên, phường Lê Lợi, 
thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang 7. Tài chính - 
Ngân hàng

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

404

87 Nguyễn Anh Phương 8/12/2004 Nữ Mật- Vĩnh An- Sơn 
Động- Bắc Giang Bắc Giang 7. Tài chính - 

Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

404

88 Nông Thị Phương 
Anh 10/31/2004 Nữ

Số 9, đường nguyễn văn 
thoát, phường phùng chí 
kiên, thành phố bắc 
Kạn, tỉnh bắc Kạn

Bắc Kạn 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

404

89 Nguyễn Thị Nga 6/8/2004 Nữ
Tổ dân phố Nà Pán, thị 
trấn Nà Phặc, huyện 
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

405

90 Bàn Thúy Kiều 10/2/2004 Nữ
Xóm Lũng Chang 
huyện Nguyên Bình tỉnh 
Cao Bằng

Cao Bằng 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

405
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91 Hoàng Thu Trang 10/14/2004 Nữ

Số nhà 037, tổ 1 
phường Ngọc Xuân 
thành phố Cao Bằng 
tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

405

92 Nông Thị Bích 
Hường 7/25/2004 Nữ Nà Tậu, Lê Lợi, Thạch 

An, Cao Bằng Cao Bằng 7. Tài chính - 
Ngân hàng

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

405

93 Trần Ngọc Ánh 1/12/2004 Nữ

Số nhà 099, tổ 2 
phường Duyệt Trung 
thành phố Cao Bằng 
tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

405

94 Củng Tăng Hà 9/18/2004 Nữ
Thôn Chúng Trải, xã 
Phố Là, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang

Hà Giang 7. Tài chính - 
Ngân hàng

11. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số rất ít người (La 
Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, 
Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, 
Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, 
Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ 
Đu) có hộ khẩu thường trú 
tại vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn và vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn

405

95 Hoàng Mai Trang 9/1/2004 Nữ

số nhà 13 ngõ 65 đường 
19/5 tổ 1 phường 
Nguyễn Trãi thành phố 
Hà Giang tỉnh Hà Giang

Hà Giang 7. Tài chính - 
Ngân hàng

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

406

96 Hồ Thị Nguyện 3/28/2004 Nữ
Thôn Diếc xã Bạch 
Ngọc huyện Vị Xuyên 
Tỉnh Hà Giang

Hà Giang 7. Tài chính - 
Ngân hàng

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

406

97 Nguyễn Thanh Nhàn 9/2/2004 Nữ

13/29B, Nguyễn Văn 
Đạt, Tổ 7, Thị Trấn 
Quế, Kim Bảng, Hà 
Nam

Hà Nam 7. Tài chính - 
Ngân hàng

05. Sinh viên là con bệnh 
binh 406

13



TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Diện ưu tiên Phòng ở

98 Nguyễn Thị Quỳnh 
Anh 10/18/2004 Nữ

Xóm Minh Khai thôn 
Thượng Hải xã Bình 
Lãng huyện Tứ Kỳ tỉnh 
Hải Dương

Hải Dương 7. Tài chính - 
Ngân hàng

09. Sinh viên bị tàn tật, 
khuyết tật thuộc diện hộ 
nghèo hoặc hộ cận nghèo

406

99 Bùi Thị Hoài Thơm 12/21/2004 Nữ
Xóm Sào Mọng - Xã 
Tuân Đạo - Huyện Lạc 
Sơn - Tỉnh Hoà Bình

Hòa Bình 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

406

100 Mai Ánh Ngọc 1/17/2004 Nữ
Phố tân lập 2, phường 
Trung Minh, thành phố 
hoà bình

Hòa Bình 7. Tài chính - 
Ngân hàng

08. Sinh viên mồ côi không 
có nguồn nuôi dưỡng, tuổi 
không quá 22 (theo quy 
định tại khoản 1 Điều 5 
Nghị định 136/2013/NĐ-CP 
đối với đối tượng được bảo 
trợ xã hội)

406

101 Lò Thị Hương 9/29/2004 Nữ
Bản Chợ - Xã Lê Lợi - 
huyện Nậm Nhùn - tỉnh 
Lai Châu

Lai Châu 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

407

102 Dương Yến Nhi 10/17/2004 Nữ
03B1 Trần Đăng Ninh, 
thị trấn Bắc Sơn, huyện 
Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

407

103 Đoàn Thị Nhật Lệ 1/7/2004 Nữ
Thôn Hoàng Trung, xã 
Hoàng Đồng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

407

104 Hoàng Phương Oanh 7/23/2004 Nữ
Thôn Nà Pất- xã Vân 
Thủy- huyện Chi Lăng- 
tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

407
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105 Ngô Thị Mơ 10/29/2004 Nữ Đội 15 yên nhân ý yên 
nam định Nam Định 7. Tài chính - 

Ngân hàng
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 407

106 Nguyễn Thị Phương 
Thảo 3/16/2004 Nữ

Xóm Tân Tiến,xã Giao 
Tân, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định

Nam Định 7. Tài chính - 
Ngân hàng

04. Sinh viên là con thương 
binh 407

107 Nguyễn Thị Duyên 1/22/2004 Nữ

Xóm Cổ Rùa, Xã Cao 
Ngạn, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

Thái 
Nguyên

7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

408

108 Hoàng Khánh Ly 8/13/2004 Nữ
Thôn Khe Lắc, Xã 
Thanh Thịnh,huyện Chợ 
Mới,tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn 8. Kế toán

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

408

109 Lương Thị Đào 2/1/2004 Nữ
Tổ Khuổi Lặng, phường 
Huyền Tụng, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn 8. Kế toán

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

408

110 Ngụy Thị Duyên 
Hồng 7/6/2004 Nữ

thôn Nà Pàn, xã Sơn 
Thành, huyện Na Rì, 
tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn 8. Kế toán

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

408

111 Hứa Yến Mai 11/17/2004 Nữ
Xóm Long Giang, Xã 
Đa Thông, Huyện Hà 
Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng 8. Kế toán

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

408

112 Bùi Thị Anh Thư 3/20/2004 Nữ Thôn 8- đăk ha- đăk 
glong- đăk nông Đăk Nông 8. Kế toán 14. Sinh viên là dân tộc 

Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 408

113 Lưu Thị Ánh Tuyết 7/8/2004 Nữ
Thôn Nghè, xã Hương 
Sơn, huyện Quang 
Bình,tỉnh Hà Giang

Hà Giang 8. Kế toán

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

409
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114 Hà Thị Thuỷ 8/28/2004 Nữ
Thôn Thống Nhất, xã 
Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 8. Kế toán

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

409

115 Hoàng Thị Tường 
Vân 2/24/2004 Nữ An Rinh2 - Tân Liên -

Cao Lộc - Lạng Sơn Lạng Sơn 8. Kế toán

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

409

116 Trần Phương Thảo 10/25/2004 Nữ
Số nhà 218, thôn Hoàng 
Thanh, xã Hoàng Đồng, 
Thành Phố Lạng Sơn

LạNg Sơn 8. Kế toán

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

409

117 Lương Thị Như 
Quỳnh 11/2/2004 Nữ

Thôn 1, xã Phú Thịnh, 
huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái

Yên Bái 8. Kế toán
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

409

118 Hà Thị Hoa 8/5/2004 Nữ
đường 37, ô 9, ấp 2, xã 
Tân Hưng, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương

Bình 
Dương

9. Quản lý Nhà 
nước

14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

409

119 Lò Thị Hoài 5/15/2004 Nữ

Bản Xuân tre 2 - xã 
búng lao - huyện 
Mường ảng - tỉnh điện 
biên

Điện Biên 9. Quản lý Nhà 
nước

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

410

120 Chu Ngọc Mai 6/13/2004 Nữ

số 22, Nà Trang A, khối 
6, phường Tam Thanh, 
tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn

Lạng Sơg 9. Quản lý Nhà 
nước

15. Sinh viên thuộc diện ưu 
tiên chính sách nhưng 
không thuộc các diện ưu 
tiên nêu trên

410

121 Hoàng Mai Điệp 5/19/2004 Nữ
Thôn Bản Háng, xã Bắc 
Xa, huyện Đình Lập, 
tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 9. Quản lý Nhà 
nước

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

410

122 Lâm Thuý Kim Oanh 7/12/2004 Nữ
Thôn Nà Tồng ,xã 
Quang Trung, huyện 
Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 9. Quản lý Nhà 
nước

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

410
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123 Vi Thị Thảo Vân 9/11/2004 Nữ
thôn Bản Cưởm, xã 
Bình Phúc, huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 9. Quản lý Nhà 
nước

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

410

124 Chảo Tả Mẩy 7/19/2004 Nữ
Thôn Trung Chải, Xã 
Dền Sáng, Huyện Bát 
Xát, Tỉnh Lào Cai

Lào Cai 9. Quản lý Nhà 
nước

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

410

125 Nông Thuý Vân 4/11/2004 Nữ
Thôn Tân Bình, Xã Tân 
Thanh, Huyện Lâm Hà, 
Tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng 9. Quản lý Nhà 
nước

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

411

126 Vi Thị Kiều Trinh 8/2/2004 Nữ Bản Lốc, Thông Thụ, 
Quế Phong, Nghệ An Nghệ An 9. Quản lý Nhà 

nước

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

411

127 Hà Thị Mỹ Linh 9/10/2003 Nữ
Khu Nà Nờm, xã Thu 
Ngạc, huyện Tân Sơn, 
tỉnh Phú Thọ

Phú Thg 9. Quản lý Nhà 
nước

10. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 
và hộ cận nghèo (trừ dân tộc 
Kinh)

411

128 Lê Thị Duyên 1/22/2004 Nữ
Đội 5, thôn Lá Sen, xã 
Thổ Tang, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc 9. Quản lý Nhà 
nước

03. Sinh viên là con của liệt 
sỹ 411
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

1 Nông Nguyễn Gia Tùng 8/1/2004 Nam 127 TDP5 Thị Trấn Bảo Lạc huyện Bảo Lạc 
tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 1. Kinh tế 211

2 Lê Đắc Tuấn Phong 8/8/2004 Nam Nhà số 8 - Đường Nguyễn Kiệm - khối 9 - 
phường trường thi - tp vinh - tỉnh nghệ an Nghệ An 1. Kinh tế 211

3 Phan Văn Đạt 10/10/2004 Nam Xóm 6a xã hưng đạo huyện hưng nguyên 
tỉnh nghệ an Nghệ An 1. Kinh tế 211

4 Vũ Đặng Anh Tú 10/10/2004 Nam Số 12, đường Phan Huy Ích, khối 6, phường 
Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 1. Kinh tế 211

5 Lê Minh Quang 1/9/2004 Nam
Nhà số 11, phố Kim Liên, khu Hòa Bình, 
phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 1. Kinh tế 211

6 Trần Hoàng Anh 12/27/2004 Nam
Tổ 8, khu 7, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 1. Kinh tế 211

7 Nguyễn Minh Hiếu 1/3/2004 Nam Nhà số 206, tổ 5,đường Tô Hiệu, phường 
Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Sơn La 1. Kinh tế 213

8 Võ Tá Dũng 2/7/2004 Nam số nhà 18/tổ 3 phường chiềng lề / thành phố 
sơn la Sơn La 1. Kinh tế 213

9 Trương Hiếu Thảo 4/12/2004 Nam Thôn 6 Trung Môn Yên Sơn Tuyên Quang Tuyên 
Quang 1. Kinh tế 213

10 Lê Xuân Hiệp 5/20/2004 Nam Xóm 6, Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, 
tỉnh Nghệ An Nghệ An 10. Ngôn ngữ Anh 213

11 Trương Đức Mạnh 3/26/2003 Nam Tổ 5, phường An Tường, tp Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang

Tuyên 
Quang 2. Kinh tế số 213

DANH SÁCH  SINH VIÊN KHÓA 13 (NIÊN KHÓA 2022 - 20226) 
KHÔNG THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH NHƯNG Ở VÙNG XA

 ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở KÝ TÚC XÁ (ĐÃ ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 1 NGÀY 25/9/2022)

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Page 1



TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

12 Nguyễn Trần Ngọc Huy 7/25/2004 Nam nhà số 010,phường đề thám tp Cao Bằng Cao Bằng 4. Kinh tế Quốc tế 213

13 Thái Tiến Dũng 7/7/2004 Nam Số nhà 21, đường Phan Huy Chú, thị trấn 
Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 4. Kinh tế Quốc tế 213

14 Nguyễn Thành Trung 9/12/2004 Nam Số nhà: 358/ đường Trần Hưng Đạo/ 
phường Đoàn Kết/ TP Lai Châu Lai Châu 4. Kinh tế Quốc tế 213

15 Nguyễn Hữu Hòa 1/30/2003 Nam Số 110, đường 3/2, tổ 8 phường Quyết 
Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La Sơn La 4. Kinh tế Quốc tế 213

16 Lê Nguyễn Ngọc Anh 7/18/2004 Nam
số nhà 12A, ngõ 11, đường Lê Thế Sơn, 
tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi 
Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa 4. Kinh tế Quốc tế 213

17 Đoàn Trọng Bằng 6/28/2004 Nam 222 tổ dân phố 9 thị trấn Mậu A huyện Văn 
Yên tỉnh Yên Bái Yên Bái 4. Kinh tế Quốc tế 301

18 Nguyễn Hoàng Phúc 12/9/2004 Nam Số nhà 173-Tổ dân phố 9-Thị trấn Mậu A-
Văn Yên-Yên Bái Yên Bái 4. Kinh tế Quốc tế 301

19 Bùi Minh Nghĩa 12/25/2004 Nam Xóm Đồng Hương, xã Tân Hương, huyện 
Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Nghệ An 5. Luật Kinh tế 301

20 Lê Văn Thân 3/10/2004 Nam Thái Sơn 1, xã môn sơn, huyện con cuông, 
tỉnh nghệ an Nghệ An 5. Luật Kinh tế 301

21 Lê Văn Phương 4/7/2004 Nam Đường Hùng Vương, Khu 7, P.Hải Yên, 
Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 5. Luật Kinh tế 301

22 Lê Văn Phương 4/7/2004 Nam Khu 7, P.Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, 
Tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 5. Luật Kinh tế 301

23 Nguyễn Khánh Toàn 5/26/2004 Nam Thôn Đông Thành xã Đông Xá huyện Vân 
Đồn tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 5. Luật Kinh tế 301

24 Nguyễn văn phú 4/18/2004 Nam Số 86 , đường nhân nghĩa , xã nghi kim , 
thành phố vinh tỉnh nghệ an Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 301

25 Nguyễn Viết Trường 3/16/2004 Nam Xóm mỹ giang ,xã nghi long,huyện nghi 
lộc,tỉnh nghệ an Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 301

26 Phan Bá Công Đăng 1/4/2004 Nam xóm 4, xã giang sơn tây, huyện đô lương, 
tỉnh nghệ an Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 301

27 Lê Triệu Ninh 11/11/2004 Nam Tổ 3, Khu 5, Hải Yên, Thành phố Móng 
Cái, Quảng Ninh

Quảng 
Ninh

6. Quản trị Kinh 
doanh 302

28 Trương Tuấn Minh 2/20/2004 Nam Tổ dân phố 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Lai Châu Lai Châu 7. Tài chính - Ngân 

hàng 302
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29 Tạ Đại Lâm 5/21/2003 Nam 39 khu dây thép - Thị trấn Đồng Đăng - 
Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 7. Tài chính - Ngân 

hàng 302

30 Vũ Mạnh Tuấn 12/12/2003 Nam Tổ 19 phường pom hán TP Lào Cai Lào Cai 7. Tài chính - Ngân 
hàng 302

31 Vũ Quang Huy 4/19/2004 Nam Số nhà 309, tổ 8, phường Nông Tiến, TP 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tuyên 
Quang

7. Tài chính - Ngân 
hàng 302

32 Đỗ Xuân Bách 10/4/2004 Nam Tổ 4- thôn Bảo Tân- xã Minh Bảo- thành 
phố Yên Bái- tỉnh Yên Bái Yên Bái 7. Tài chính - Ngân 

hàng 302

33 Trần Trung Kiên 2/12/2004 Nam số nhà 348, tổ 1, ấp mĩ hoá 2, xã tân hoà, 
huyện phú tân, tỉnh an giang An Giang 9. Quản lý Nhà nước 303

34 Nguyễn Hải Dương 11/2/2003 Nam Thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 9. Quản lý Nhà nước 303

35 Phan Văn Ăm 4/5/2003 Nam Xóm 2, xã tăng thành, huyện yên thành, 
tỉnh Nghệ An Nghệ An 9. Quản lý Nhà nước 303

36 Hoàng Quang Huy 10/28/2003 Nam tổ 2 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 
Tuyên Quang

Tuyên 
Quang 9. Quản lý Nhà nước 303

37 Lộc Thu Hiền 3/14/2004 Nữ Thôn Bản Cuôn, Xã Côn Minh, Huyện Na 
Rì, Tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn 1. Kinh tế 411

38 Nông Thị Thúy Hồng 6/13/2004 Nữ Phố Hoà Nam, thị trấn Quảng Uyên, huyện 
Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng. Cao Bằng 1. Kinh tế 411

39 Nguyễn Thị Tường Loan 11/26/2004 Nữ Buôn Ea Rông, xã Krông Na, huyện Buôn 
Đôn, tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 1. Kinh tế 412

40 Lương Diệu Linh 1/2/2004 Nữ Tổ dân phố 6 - Thị trấn Chư Ty - Huyện 
Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai Gia Lai 1. Kinh tế 412

41 Trần Thị Thủy 8/25/2004 Nữ Xã I A Băng huyện Chư p rông tỉnh gia Lai Gia Lai 1. Kinh tế 412

42 Mai Quỳnh Anh 9/23/2004 Nữ Số nhà 05, tổ 2 thị trấn Yên Minh, huyện 
Yên Minh, tỉnh Hà Giang Hà Giang 1. Kinh tế 412

43 Cao Thị Cẩm Tú 8/26/2004 Nữ Thôn Đông Thuận/ Xã Cẩm Thịnh/huyện 
Cẩm Xuyên/ tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1. Kinh tế 412

44 Hà Hoài An 4/8/2004 Nữ thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, huyện Lộc 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1. Kinh tế 412

45 Lê Thu Hà 9/28/2004 Nữ Thôn Đông Phố, xã Quang Diệm, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà tĩnh Hà Tĩnh 1. Kinh tế 413
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46 Nguyễn Thị Hải Yến 2/10/2004 Nữ Thôn Tri Khê, xã Thạch Sơn, huyện Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1. Kinh tế 413

47 Nguyễn Thị Yên Lành 12/22/2004 Nữ Thôn Trung Trinh, Xã Việt Tiến, Huyện 
Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1. Kinh tế 413

48 Phạm Thị Thuý Linh 6/24/2004 Nữ Xóm Hương Mỹ, xã Tân Lâm Hương, 
huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1. Kinh tế 413

49 Trần Mỹ Linh 2/20/2004 Nữ
Nhà số 7, ngách 20A, ngõ 214, đường Trần 
Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh 1. Kinh tế 413

50 phạm lê 4/18/2003 Nữ 249 Thống Nhất, Phương Sài, Nha Trang, 
Khánh Hòa Khánh Hòa 1. Kinh tế 501

51 phạm lê thị hiếu thảo 4/18/2003 Nữ 249 thống nhất, phương sài , nh trang , 
khánh hòa Khánh Hòa 1. Kinh tế 501

52 Chu Thùy Nga 7/21/2004 Nữ số nhà 126,khu 5b, thị trấn Na Dương, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 1. Kinh tế 501

53 Nguyễn Huệ Chi 11/2/2004 Nữ Số nhà 34, khối phố Lê Hồng Phong, thị 
trấn Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn 1. Kinh tế 501

54 Nguyễn Kim Ngân 11/7/2003 Nữ khối 6, phường vĩnh trại, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 1. Kinh tế 501

55 Lê Thùy Trang 2/4/2004 Nữ Tổ dân phố số 5, Thị trấn NT Phong Hải, 
Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào ai Lào Cai 1. Kinh tế 501

56 Nguyễn Quỳnh Hương 1/5/2004 Nữ Tổ 51 khu 5 phường Hà Khẩu, Lào Cai Lào Cai 1. Kinh tế 501

57 Cao Nữ Linh Đan 9/27/2004 Nữ Xóm 5, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, 
Nghệ An Nghệ An 1. Kinh tế 501

58 Lê Thị Thanh Vân 6/5/2004 Nữ
Nhà số 1, ngõ 3, đường Nguyễn Trương 
Khoát, phường Hà Huy Tập, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ An 1. Kinh tế 501

59 Nguyễn Mai Phương 2/2/2004 Nữ Số 58 Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, tp 
Vinh, Nghệ An Nghệ An 1. Kinh tế 501

60 Nguyễn Thị Thu Uyên 10/5/2004 Nữ Thôn 10 ,Xã Quỳnh Lộc ,Thị xã Hoàng Mai 
, Tỉnh Nghệ An Nghệ An 1. Kinh tế 505

61 Phạm Khánh Huyền 10/20/2004 Nữ
Số nhà 7, ngõ 311, đường Nguyễn Văn Cừ, 
khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ An 1. Kinh tế 505
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62 Thái Anh Thơ 10/30/2004 Nữ Xóm Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An Nghệ An 1. Kinh tế 505

63 Trần Thị Huyền Trinh 9/8/2004 Nữ Xóm Phong Quang, xã Mường Nọc, huyện 
Quế Phong, tỉnh Nghệ An Nghệ An 1. Kinh tế 505

64 Trần Thị Thùy Trang 8/2/2004 Nữ Thôn 5, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, 
tỉnh Nghệ An Nghệ An 1. Kinh tế 505

65 Hồ Thị Phượng 11/12/2004 Nữ Thôn Cà Lai, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, 
tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 1. Kinh tế 505

66 Ngô Thị Phương Anh 9/28/2004 Nữ Số nhà 22, tổ 5 khu vĩnh tuy 2 phường mạo 
khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh

Quảng 
Ninh 1. Kinh tế 506

67 Lê Thị Dung 12/23/2003 Nữ thôn Vực Thượng 1, xã Xuân Hồng, huyện 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá Thanh Hóa 1. Kinh tế 506

68 Lê Thị Hoa 11/3/2004 Nữ Thôn 5, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 1. Kinh tế 506

69 Lê Thị Lan Anh 1/21/2004 Nữ Thôn Tam Xuyên, xã Đông Khê, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá Thanh Hóa 1. Kinh tế 506

70 Lê Thị Thuỷ 8/27/2004 Nữ Thoin 5 xã Xuân Giang huyện Thọ Xuân 
tỉnh Thanh Hoá Thanh Hóa 1. Kinh tế 506

71 Lương Hoa Anh 4/6/2004 Nữ Số nhà 34 ngõ 848 đường Đại Đồng, huyện 
Yên Bình tỉnh Yên Bái Yên Bái 1. Kinh tế 506

72 Nguyễn Hồng Hạnh 12/29/2004 Nữ Tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Lai Châu Lai Châu 10. Ngôn ngữ Anh 507

73 Lý Quỳnh Anh 9/12/2004 Nữ Số nhà 83 Mã Tuyển thị trấn Mường 
Khương huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai Lào Cai 10. Ngôn ngữ Anh 507

74 Nguyễn Phương Linh 1/7/2004 Nữ số nhà 3, tổ 22, khu 2, phường Hà Trung, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 10. Ngôn ngữ Anh 507

75 Trần Mỹ Hoa 2/12/2004 Nữ
Số nhà 12, đường Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 10. Ngôn ngữ Anh 507

76 Hoàng Hoàng Nguyên 8/26/2004 Nữ
Số nhà 24/ 9 , Đường Đa Lộc, Phố 1, Thị 
trấn Tân Phong , Huyện Quảng Xương, tỉnh 
Thanh Hóa

Thanh Hóa 10. Ngôn ngữ Anh 507

77 Nguyễn Thị Phương Thanh 12/5/2004 Nữ số nhà 40, đường Trần Quốc Toản, thị trấn 
Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Yên Bái 10. Ngôn ngữ Anh 507
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78 Nguyễn Ngọc Phương 
Thanh 11/13/2004 Nữ Thôn Thanh Chung xã Thanh Hưng huyện 

Điện Biên tỉnh Điện Biên Điện Biên 2. Kinh tế số 508

79 Đường Phan Huyền Trang 4/1/2004 Nữ Thôn Giếng Thị, xã An Hoà Thịnh, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2. Kinh tế số 508

80 Thân Huyền Trang 10/17/2004 Nữ số 205A, đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 2. Kinh tế số 508

81 Nguyễn Khánh Nguyên 10/14/2004 Nữ Thôn R'Hang trụ,Xã Phúc Thọ,Huyện lâm 
hà,Tỉnh Lâm đồng Lâm Đồng 2. Kinh tế số 508

82 Nguyễn Thị Tú Nhân 5/18/2004 Nữ Xóm Minh Xuân xã Minh Hợp huyện Quỳ 
Hợp tỉnh Nghệ An Nghệ An 2. Kinh tế số 508

83 Vũ Hồng Anh 11/12/2004 Nữ số nhà 200, tổ 22, khu 6, phường Quang 
Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 2. Kinh tế số 508

84 Nguyễn Thị Thương 11/4/2003 Nữ Số nhà 15, Tổ 5, phường Chiềng Sinh, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Sơn La 2. Kinh tế số 509

85 Nguyễn Thị Thu Hà 12/3/2004 Nữ Số nhà 12 tk Tập Cát 2 Thị trấn NÔNG 
Cống Thanh Hóa Thanh Hóa 2. Kinh tế số 509

86 Vũ Thị Ngọc Ánh 9/3/2004 Nữ 275 Lê Duẩn tổ 1 phường Tân Phong thành 
phố Lai Châu Lai Châu 3. Kinh tế Phát triển 509

87 Nguyễn Phương Thảo 10/23/2004 Nữ Số nhà 068, đường Nguyễn Khuyến, 
phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 3. Kinh tế Phát triển 509

88 Nguyễn Thị Quỳnh Tâm 3/8/2004 Nữ nhà số 46,đường Đốc Thiết,phường Hưng 
Bình,thành phố Vinh,Nghệ An Nghệ An 3. Kinh tế Phát triển 509

89 Vi Diệu Linh 7/24/2004 Nữ Bản Mác,Thị Trấn Thạch Giám,huyện 
Tương Dương,tỉnh Nghệ An Nghệ An 3. Kinh tế Phát triển 509

90 Nguyễn Thị Thanh Ngân 9/13/2004 Nữ Tổ 6 khu 2, phường Cửa Ông, thành phố 
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 3. Kinh tế Phát triển 510

91 Phạm Lê Khánh Minh 3/9/2004 Nữ Số 364, đường 8-5, Thị trấn Yên Châu, 
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Sơn La 3. Kinh tế Phát triển 510

92 Mai Thị Khánh Linh 11/2/2004 Nữ tổ dân phố 3 thị trấn Thác Bà huyện Yên 
Bình tỉnh Yên Bái Yên Bái 3. Kinh tế Phát triển 510

93 Trần Bảo Xuyến 12/18/2004 Nữ Số nhà 187A, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 9, 
Mậu A, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái 3. Kinh tế Phát triển 510

94 Nguyễn Thị Thu Thùy 3/8/2004 Nữ Tổ 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, 
tỉnh Đắk Nông Đắk Nông 4. Kinh tế Quốc tế 510
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95 Trương Thị Mỹ hoa 11/18/2004 Nữ Thôn Hà Lòng 2 xã K'Dang huyện Đak Đoa 
tỉnh Gia Lai Gia Lai 4. Kinh tế Quốc tế 510

96 Đinh Thị Ngà 9/5/2004 Nữ Thôn Trung Thành, xã Lâm Trung Thủy, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 4. Kinh tế Quốc tế 511

97 Lê Thị Diệu 9/13/2004 Nữ Xóm vĩnh trung,xã lưu vĩnh sơn,huyện 
thạch hà,tỉnh hà tĩnh Hà Tĩnh 4. Kinh tế Quốc tế 511

98 Nguyễn Anh Thảo 12/21/2004 Nữ Nhà số 27, đường Chính Hữu, phường 
Hưng Trí,thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh Hà Tĩnh 4. Kinh tế Quốc tế 511

99 Dương Ánh Tuyết 8/3/2004 Nữ Thôn Nà Mu, xã Hữu Khánh, huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 4. Kinh tế Quốc tế 511

100 Ngô Phương Thanh 2/19/2004 Nữ Thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 4. Kinh tế Quốc tế 511

101 Trần Kim Nhung 9/3/2004 Nữ Tổ 15, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai Lào Cai 4. Kinh tế Quốc tế 511

102 Cao Thị Hải Linh 8/24/2004 Nữ Thôn Trung Phường,xã Minh Châu,huyện 
Diễn Châu,tình Nghệ An Nghệ An 4. Kinh tế Quốc tế 512

103 Hồ Thị Linh 8/2/2004 Nữ Xóm 6, xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, 
Tỉnh Nghệ An Nghệ An 4. Kinh tế Quốc tế 512

104 Nguyễn Thị Hà Giang 6/18/2004 Nữ 100, Văn Đức Giai, khối Trường Tiến, 
phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 4. Kinh tế Quốc tế 512

105 Hà Thị Mai Phương 8/19/2004 Nữ ngõ 55a-chu văn an, khu phố 6, thị xã ba 
đồn ,tỉnh quảnh bình,phường ba đồn Quảng Bình 4. Kinh tế Quốc tế 512

106 Đỗ Ngọc Anh 1/11/2004 Nữ Ngõ 51,Khu 7, phường Quảng Yên, thị xã 
Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 4. Kinh tế Quốc tế 512

107 Phạm Hiền Mai 9/19/2004 Nữ Tổ 5, khu Tre Mai, phường Nam Khê, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 4. Kinh tế Quốc tế 512

108 Phùng Thị Thanh Hồng 5/17/2004 Nữ 119, tổ 3 khu 8, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 4. Kinh tế Quốc tế 513

109 Trương Ngọc Huyền 1/13/2004 Nữ Số nhà 21, tổ 2 khu Bạch Đằng phường 
Cẩm Thạch thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng 

Quảng 
Ninh 4. Kinh tế Quốc tế 513

110 Nguyễn Thị Nguyên 6/3/2004 Nữ Đội 1 , thôn Bình Nam , xã Tịnh Bình , 
huyện Sơn Tịnh , tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 4. Kinh tế Quốc tế 513

111 Trần Thị Thanh Huyền 9/3/2004 Nữ 63 Nguyễn Chí Thanh, tổ1 phường Quảng 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Quảng Ngãi 4. Kinh tế Quốc tế 513
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112 Lưu Thị Quỳnh 10/28/2004 Nữ Thôn Thành Huy, Xã Đông Ninh, Huyện 
Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Thanh Hóa 4. Kinh tế Quốc tế 513

113 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 3/8/2004 Nữ Thôn 6 , xã Quảng Nhân, huyện Quảng 
Xương, tỉnh Thành Hoá Thanh Hóa 4. Kinh tế Quốc tế 513

114 Vũ Thị Diệu Linh 11/29/2004 Nữ Số nhà 04/4, Đỗ Hành, phường Đông Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 4. Kinh tế Quốc tế 513

115 Nguyễn Thu Hà 3/6/2004 Nữ nhà số 144. phố 1,phường Mường 
Thanh,thành phố Điện Biên Phủ,tỉnh Điện Điện Biên 5. Luật Kinh tế 513

116 Nguyễn Thị Khánh An 8/7/2004 Nữ Nhà số 2, ngõ 132, phường Nam Hồng, thị 
xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 5. Luật Kinh tế 513

117 Điêu Thị Diệu Ánh 11/24/2003 Nữ Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm 
Nhùn, tỉnh Lai Châu Lai Châu 5. Luật Kinh tế 513

118 Nguyễn Thị Hồng Thúy 1/13/2004 Nữ số nhà 103, đường Lê Duẩn, phường Tân 
Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu Lai Châu 5. Luật Kinh tế 515

119 Vũ Đình Minh Ánh 9/28/2004 Nữ Nhà số 017 - Đường Nguyễn Trung Trực - 
Tổ 26 - Phường Đông Phong - TP. Lai Châu Lai Châu 5. Luật Kinh tế 515

120 Bế Uyên Nhi 3/21/2004 Nữ Số nhà 3b ngõ 369, đường Bà Triệu, 
phường Hoàng Văn Thụ, tp Lạng Sơn Lạng Sơn 5. Luật Kinh tế 515

121 Nguyễn Lan Hương 2/29/2004 Nữ đường Vũ Trọng Phụng, tổ 5, phường 
Duyên Hải, thành phố Lào Cai, Lào Cai Lào Cai 5. Luật Kinh tế 515

122 Võ Thị Mỹ Lan 10/19/2004 Nữ Xóm 6 xã Thượng Sơn huyện Đô Lương 
tỉnh Nghệ An Nghệ An 5. Luật Kinh tế 515

123 Vương Thảo Nguyên 10/18/2004 Nữ Xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An Nghệ An 5. Luật Kinh tế 515

124 Mai Thị Thủy 6/23/2004 Nữ Nhà số 06, Tổ 32 khu 5 phường Trưng 
Vương , thành phố Uông Bí , Tỉnh quảng 

Quảng 
Ninh 5. Luật Kinh tế 515

125 Nguyễn Thị Quỳnh 11/12/2004 Nữ Bản Nong Heo Thị Trấn Ít Ong Huyện 
Mường La Tỉnh Sơn La Sơn La 5. Luật Kinh tế 515

126 Hoàng Thị Mỹ Linh 8/13/2004 Nữ QT1,Xã Thiệu Tiến, Huyện Thiệu Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 5. Luật Kinh tế 515

127 Lê Thị Minh Vượng 9/1/2004 Nữ Thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn 
Chấn, tỉnh Yên Bái Yên Bái 5. Luật Kinh tế 515

128 Đào Thị Kim Oanh 1/25/2004 Nữ Thôn 2b, xã Binh Thắng, huyện Bù Gia 
Mập, tỉnh Bình Phước Bình Phước 6. Quản trị Kinh 

doanh 515

Page 8



TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

129 Dương Thị Diễm Quỳnh 7/27/2003 Nữ Thôn Đức Hưng, xã Ianan, huyện Đức Cơ, 
tính Gia Lai Gia Lai 6. Quản trị Kinh 

doanh 515

130 Lê Thiên Thư 8/19/2004 Nữ Tổ 15 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, 
tỉnh Hà Giang Hà Giang 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

131 Phạm Thị Minh Huyền 2/5/2004 Nữ Ngõ 57 Đường 19/5 tổ 1 Phường Nguyễn 
Trãi thành phố Hà Giang Tỉnh Hà Giang Hà Giang 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

132 Lý Thị Diệp 3/28/2004 Nữ Thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

133 Đặng Thị Vui 2/23/2004 Nữ xóm 5, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

134 Hồ Thị Tú Uyên 7/12/2003 Nữ Xóm Phong Thắng, xã Tiến Thủy, Quỳnh 
Lưu, Nghệ An Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

135 Lê Ánh Linh 7/17/2004 Nữ Khối 11, phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng 
Mai, Nghệ An Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

136 Lê Thị Hồng Ngát 2/1/2004 Nữ Số 41, ngõ 11, đường Nguyễn Du, phường 
Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

137 Ngô Thị Thanh Huyền 12/5/2004 Nữ Sô nhà 144, ngõ 120, ngách 1, đường Võ 
Thị Sáu, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

138 Nguyễn Thị Hiệp 10/19/2004 Nữ Xóm 5 -Thượng Sơn -Đô Lương -Nghệ An Nghệ An 6. Quản trị Kinh 
doanh 601

139 Nguyễn Thị Hương 3/25/2004 Nữ xóm 5,xã đà sơn,huyện đô lương,tỉnh nghệ 
an Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 601

140 Nguyễn Thị Phượng 11/11/2004 Nữ Xóm Thọ Thành, xã Minh Hợp, huyện Quỳ 
Hợp, tỉnh Nghệ An Nghệ An 6. Quản trị Kinh 

doanh 603

141 Nguyễn Thị Nhật Minh 1/1/2004 Nữ Xóm 5, thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện 
Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Quảng Bình 6. Quản trị Kinh 

doanh 603

142 Nguyễn Thị Vân Trang 1/17/2004 Nữ Số nhà 123- Thôn Bãi Dài- Xã An Sinh- 
Thị Xã Đông Triều- Tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh

6. Quản trị Kinh 
doanh 603

143 Nguyễn Thuý Loan 12/23/2004 Nữ Nhà số 173, đường 17/8, phường Phan 
Thiết, thành phố Tuyên Quang

Tuyên 
Quang

6. Quản trị Kinh 
doanh 603

144 Nguyễn Thị Kim Ngân 3/20/2004 Nữ thôn 1, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa Thanh Hóa 6. Quản trị Kinh 

doanh 603

145 Quách Thu Hiền 2/20/2004 Nữ số nhà 362 tổ 8 phường Quang Trung thành 
phố Hà Giang Hà Giang 7. Tài chính - Ngân 

hàng 603
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146 Lê Thị Quỳnh Trâm 3/21/2004 Nữ
Khu tập thể trường chính trị, ngõ 2, đường 
hermann, khối Yên Phúc, phường Hưng 
Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghệ An 7. Tài chính - Ngân 
hàng 605

147 Phạm Thị Thu 3/12/2004 Nữ Xóm 10, quỳnh hưng, quỳnh lưu, nghệ an Nghệ An 7. Tài chính - Ngân 
hàng 605

148 Phan Thị Nhàn 12/30/2004 Nữ Khối 2, Thị Trấn, Yên Thành, Nghệ An Nghệ An 7. Tài chính - Ngân 
hàng 605

149 Trần Khánh Linh 12/4/2004 Nữ Xóm 10 xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu tỉnh 
Nghệ An Nghệ An 7. Tài chính - Ngân 

hàng 605

150 Đinh Thị Yến Nhi 9/22/2004 Nữ Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, 
huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình Quảng Bình 7. Tài chính - Ngân 

hàng 605

151 Tăng Xuân Hạ 2/6/2004 Nữ số 02, phố Sân Bay, khu Bình An, Thị trấn 
Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng 

Quảng 
Ninh

7. Tài chính - Ngân 
hàng 605

152 Nguyễn Quỳnh Anh 4/4/2004 Nữ Nhà 177 Tổ 11 Đường Nguyễn Lương Bằng 
phường Quyết Tâm thành phố Sơn La Sơn La 7. Tài chính - Ngân 

hàng 606

153 Trần Hải Yến 8/20/2004 Nữ số nhà 03, tổ dân phố Vĩnh Thiện, thị trấn 
Vĩnh lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Tuyên 
Quang

7. Tài chính - Ngân 
hàng 606

154 Đỗ Ngọc Huyền 10/27/2004 Nữ Thôn Phú Hậu, Xã Trường Xuân, Huyện 
Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 7. Tài chính - Ngân 

hàng 606

155 Lê Khánh Ninh 7/29/2003 Nữ C3, thôn thanh trường, xã thanh yên, huyện 
điện biên, tỉnh điện biên Điện Biên 8. Kế toán 606

156 Trần Thị Hồng Nhung 9/9/2004 Nữ Số 100, đường Tồn Đản, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn 8. Kế toán 606

157 Nguyễn Thị Kim Ngân 5/26/2004 Nữ Thôn Lèng Phàng Làng Mương xã Nậm 
Mòn huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai Lào Cai 8. Kế toán 606

158 Nguyễn Thùy Linh 1/2/2004 Nữ Xóm 5, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, 
tỉnh Nghệ An Nghệ An 8. Kế toán 607

159 Trần Thị Thanh Huyền 10/16/2004 Nữ Xóm 6, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh 
Nghệ An Nghệ An 8. Kế toán 607

160 Phan Hoàng Kim Ngân 1/17/2004 Nữ Số nhà 124, tổ 3,thị trấn Sông Mã,huyện 
Sông Mã, tỉnh Sơn La Sơn La 8. Kế toán 607

161 Nguyễn Ngọc Lan 12/2/2004 Nữ
Số nhà 74, đường Thanh Niên, tổ dân phố 
Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Yên Bái 8. Kế toán 607
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162 Trần Ngọc Ánh 9/23/2004 Nữ Thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước Bình Phước 9. Quản lý Nhà nước 607

163 Vũ Thị Phương Thảo 1/28/2004 Nữ sn 019, phố hồng việt, phường hợp giang, 
thành phố cao bằng Cao Bằng 9. Quản lý Nhà nước 607

164 Trần Thị Loan 8/27/2004 Nữ Thôn Yên Tràng , Xã Kim Song Trường , 
Huyện Can Lộc , Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 9. Quản lý Nhà nước 608

165 Nguyễn Lê Uyển Nhi 2/26/2004 Nữ 192 thôn 3 Đăk Mar Đăk Hà Kon Tum Kon Tum 9. Quản lý Nhà nước 608

166 Nguyễn Bảo Trang 9/22/2004 Nữ 014-chu văn an- tổ 1- phường đoàn kết -
tpho Lai Châu- tỉnh Lai Châu Lai Châu 9. Quản lý Nhà nước 608

167 Hồ Ngọc Thanh Nhàn 7/25/2004 Nữ Xóm 1 Xã Thanh Lương Huyện Thanh 
Chương Tỉnh Nghệ An Nghệ An 9. Quản lý Nhà nước 608

168 Văn Thị Mỹ Dung 10/8/2004 Nữ Xím ngọc chùa ,xã thanh khai,huyện thanh 
chương,tỉnh nghệ an Nghệ An 9. Quản lý Nhà nước 608

169 Bùi Thị Thuý Hiền 12/4/2004 Nữ Tổ 1, khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 9. Quản lý Nhà nước 608

170 Vũ Quỳnh Anh 9/28/2004 Nữ Ngõ 31, tổ 8 khu 3, phường Hồng Hà, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 9. Quản lý Nhà nước 609

171 Nguyễn Hoàng Ngân 8/6/2004 Nữ Số nhà 31, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân 
phố 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 9. Quản lý Nhà nước 609

172 Lê Huỳnh Ánh 3/2/2004 Nữ Tổ dân phố liên hiệp 1B, phường Trương 
Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Em có đăng kí hệ 

CLC 609
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